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TRAC NGHIEM KHOA HQC TU NHIEN LOP 8 KET NOI TRI THUC

BAI 37: HE THAN KINH VA GIAC QUAN O NGUOI.
Céu 1: O hé than kinh ngudi, b phan ngoai trung wong khong bao gom thanh phan nao dudi day?
A. Tiéu nio. B. Try ndo. C. Tuy song. D. Hach than kinh
Céu 2: Co quan phan tich thi giac gdm c6 3 thanh phan chinh, d6 1a
A. céc té bao thy cam thi gidc & mang ludi, day than kinh thi giic va ving thi gidc ¢ thuy cham.
B. cic té bao thy cam thi giac & mang mach, day than kinh thinh giac va ving thi giac & thuy
dinh.
C. céc té bao thu cam thi gidc & mang ctng, diy than kinh thi gidc va ving thi giac & thuy tran.
D. cac té bao thy cam thi giac & mang ludi, day than kinh vi giac va viing vi giac & thily cham.
Cau 3: Ngan cach gitra tai ngoai va tai gitra la

A. mang co' so. B. mang tién dinh. C. mang nhi. D. mang cira bau duc.
Cau 4: D6 udng nao dudi day gay hai cho hé than kinh ?
A. Nudc khoang. B. Nuédc loc. C. Ruou. D. Sinh t6 chanh leo

Céu 5: Dua vao dau ma hé than kinh nguoi duoc phan biét thanh hé than kinh van dong va hé than
kinh sinh dudng ?

A. Cau tao. B. Churc nang. C. Tan suit hoat dong. D. Thoi gian hoat dong
Céu 6: O ngudi, loai xwong nao dudi day duoc gan tryc tiép voi mang nhi ?

A. Xuong ban dap. B. Xuong de. C. Xuong bua. D. Xuong don
CAu 7: Pon vi cdu tao nén hé than kinh 1a

A. hach than kinh. B. day than kinh. ~ C. ctic xinap. D. noron.

Céu 8: Té bao non tiép nhan dang kich thich nao dudi day ?
A. Anh sang yeu va anh sang manh. B. Anh sang manh va mau sic
C. Anh sang yéu va mau sic. D. Ca anh sang manh, anh sang yéu va mau sic
Céu 9: Pé bao vé hé than kinh, chung ta can luu y diéu ndo sau day ?
A. Tét ca cac phuong an con lai
B. Giit cho tim hon dugc thanh than, tranh suy nghi lo 4u
C. Xay dung mot ché do 1am viéc va nghi ngoi hop li
D. Bam bao gidc ngii hang ngay dé phuc hdi chic ning ciia hé than kinh sau thoi gian 1am viéc

cang thang
Ciu 10: O nguoi, b phan nao nam giita try ndo va dai ndo ? q
A. Tuy séng.  B. Hach than kinh. C. Nao trung gian. D. Tiéu nao

Cau 11: O tai trong, bd phan nao c6 nhi€ém vy thu nhan cac thong tin vé vi tri va su chuyén dong
cua co ‘ghé trong khong gian ?
A. Oc tai va 6ng ban khuyén.
B. B6 phan tién dinh va dc tai.
C. B6 phén tién dinh va dng ban khuyén.
D. Bo phan tién dinh, 6c tai va dng ban khuyén.
Céu 12: Vi sao néi ngu 1a nhu cau sinh li cta co thé ?
A. Vi d6 1a két qua ciia qua trinh trc ché tu nhién sau mot thoi gian lam viéc cta hé than kinh.
B. Vi khi ngu, kha nang 1am viéc cua h¢ than kinh duoc phuc hdi lai hoan toan.
C. Vi thoi gian di vao gidc nga da duoc cai dit sin trong cau trac hé gen cua loai ngudi.
D. Tét ca cac phuong an con lai.
Céu 13: O nguoi, tru ndo c¢6 chirc ning chi yéu 1a gi ?
A. Piéu khién cac hoat dong c6 ¥ thic ctia con nguoi.
B. Diéu khién, diéu hoa hoat dong cua cac ndi quan, dac biét 1a hoat dong tuan hoan, ho hép,
ti€u hoa.
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C. biéu hoa, phdi hop cac cir dong phirc tap va gitp giit thing bang co thé.
D. L4 trung wong diéu khién cac qué trinh trao do6i chat va diéu hoa than nhiét.
Cau 14: Trong cac dbi twong dudi ddy, dbi twong nao cé thdi gian ngtt mdi ngay nhiéu nhat ?
A. Nguoi cao tudi. B. Thanh nién. C. Tré so sinh. D. Tré vi thanh nién.
Céu 15: O mit nguoi, diém mu 14 noi
A. di ra cta céc soi truc té bao than kinh thi giac.
B. noi tap trung té bio non.
C. noi tap trung té bao que.
D. noi di ra cta céac soi truc té bao lién lac ngang.
Céu 16: Cac té bao thu cam thinh giic ndm &
A. mang bén. B. mang co so. C. mang tién dinh. D. mang ctra bau duc.
Cau 17: Chon tir thich hop de dién vao chd cham trong ciu sau : O ngudi, nhan xam cia ... 1a cac
trung khu than kinh, noi xuit phat cta cac day than kinh no.
A. tiéu ndo. B. ndo trung gian. C. tru ndo. D. tiéu ndo
Céu 18: Vi sao tré bi viém hong thuong dé din dén viém tai gitra ?
A. Vi vi sinh vat gy viém hong va vi sinh vat gdy viém tai gitta luén cung chung loai v41 nhau.
B. Vi vi sinh vat gdy viém hong c6 thé theo voi nhi ti khoang tai gitta va gy viém tai vi tri
nay.
C. Vi vi sinh vat gdy viém hong c6 thé bién ddi vé ciu trac va theo thoi gian s& giy viém tai
gitra.
D. Tét ca cac phuong 4n con lai.
Cau 19: Can thi la
A. tat ma hai mit nim qué gan nhau. B. tat ma mat khong c6 kha ning nhin gan.
C. tit ma mit chi c6 kha ning nhin gan. D. tit ma mét chi c¢6 kha ning nhin xa.
Céu 20: Vién thi c6 thé phat sinh do nguyén nhan nao duéi day ?
1. Do cau mit qua dai
2. Do cAu mit ngin
3. Do thé thily tinh bj 1d0 héa
4. Do thudng xuyén nhin vat v6i khoang cach qua gan

A.1,2,34 B.2,4 C.1,3 D.2,3
Cau 21: Trong cau mat ngudi, thanh phan nao dudi day coé the tich 16n nhat ?
A. Mang giac. B. Thuy dich. C. Dich thuy tinh. D. Thé thuy tinh

Céu 22: Tai ngoai c6 vai trd gi d6i v6i kha ning nghe ctia con ngudi ?
A. Hung song am va hudng song am
B. Xt li cac kich thich vé séng am
C. Thu nhéan cac thong tin vé su chuyén dong cua co thé trong khong gian
D. Truyén song 4m vé nio bd
Cau 23: Trong cac bénh vé mét, bénh nao phé bién nhét ?

A. Pau mét do. B. Dau mit hot.
C. Dyc thuy tinh the. D. Thoai hoa diém vang.
Céu 24: Mong mat con c6 tén goi khac 1a
A. 1ong den. B. 16 dong tir. C. diém vang. D. diém mu.

Céu 25: Dé bao vé tai, chung ta can luu y diéu ndo sau day ?
A. Tit ca cac phuong an con lai.
B. V& sinh tai sach s& bang tim bong, tranh dung vat sic nhon vi c¢6 thé gdy ton thuong mang
nhi.
C. Tranh noi c6 tiéng 6n hodc sir dung cac bién phap chéng on (dung bit tai, xay tudng cach
am...).
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D. Stc miéng bang nudc mudi sinh 1y thudng xuyén dé phong ngira viém hong, tir d6 giam
thiéu nguy co viém tai giira.
Céu 26: Chon cum tir thich hop dé dién vao chd chim trong cu sau : Nho kha ning diéu tiét cia
.. ma ta c6 thé nhin 5 vat & xa ciing nhu khi tién lai gan.
A. thé thay tinh. B. thuy dich. C. dich thuy tinh. D. mang giac
Céu 27: Hau hét cac duong dan truyén nbi giita vo ndo va cac phan dudi cua ndo déu bt chéo ¢
A. hanh tuy hodc tuy song. B. ndo trung gian hodc tru nao.
C. tiy song hoic tiéu no. D. tiéu nio hodc nio giita.
Céu 28: Ban dém, dé d& di vao gidc ngu, ban khong nén st dung d6 udng nao dudi day ?
A. Ca phé. B. Tra atiso. C. Nudc rau ma. D. Nuédc khoang
Céu 29: Piéu nao sau day co thé gy can tro dén glac ngu cua ban ?
A. Tam trang bat 6n. B. Tiéng On
C. Anh sang manh. D. Tét c4 cac phuong an con lai
Cau 30: Sy hinh thanh cac phan xa c6 diéu kién co thé mang lai két qua nao sau day ?
A. Tét ca cac phuong an con lai.
B. Giup tré phan biét dugc nguoi quen voi nguoi la.
C. Gitp hinh thanh nép séng vin hoa.
D. Gitp con nguoi thich nghi véi méi truong sdng mai.

DAP AN
1.B 2.A 3.C 4.C 5.B 6.C 7.D 8.B 9.A 10.C
11.C |12.A |[13.C |14C |15A |16.B |[17.C |18B |19.C |20.D
21.C |22.A |23B [24A |[25A [26A [27.A [28A [29.D |30.A
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	A. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy chẩm.
	A. Tất cả các phương án còn lại
	C. Bộ phận tiền đình và ống bán khuyên.
	D. Bộ phận tiền đình, ốc tai và ống bán khuyên.
	A. Vì đó là kết quả của quá trình ức chế tự nhiên sau một thời gian làm việc của hệ thần kinh.
	B. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.
	A. đi ra của các sợi trục tế bào thần kinh thị giác.
	B. Vì vi sinh vật gây viêm họng có thể theo vòi nhĩ tới khoang tai giữa và gây viêm tại vị trí này.
	C. tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần. D. tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa.
	A. Hứng sóng âm và hướng sóng âm
	A. lòng đen. B. lỗ đồng tử. C. điểm vàng. D. điểm mù.
	A. Tất cả các phương án còn lại.
	A. thể thủy tinh. B. thủy dịch. C. dịch thủy tinh. D. màng giác
	A. hành tủy hoặc tủy sống. B. não trung gian hoặc trụ não.
	A. Cà phê. B. Trà atisô. C. Nước rau má. D. Nước khoáng
	A. Tất cả các phương án còn lại.
	B. Giúp trẻ phân biệt được người quen với người lạ.

